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日本語 ベトナム語 ベトナム語 日本語

増えます
（ふえます）

1 xuất	khẩu 18

上がります 2 giá	cả 19

下がります 3 thích	hợp 20

減ります
（へります）

4 tuổi 21

切れます 5 thu	nhập 22

とれます 6 vừa	vặn 23

落ちます 7 bọc,	gói 24

なくなります 8 đun	sôi 25

じょうぶ 9 tính	toán 26

変 10 trộn,	khuấy 27

幸せ
（しあわせ）

11 dày	 28

うまい 12 mỏng 29

まずい 13 giáo	dục 30

つまらない 14 pháp	luật 31

ガソリン 15 mục	đích 32

火 16 an	toàn 33

だんぼう 17 chăm	chỉ 34
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